
 

1 Nguyễn Mai An Nguyên Nam 16 10 2015 5A5 IC3 Spark

2 Phan Minh Anh Nam 4 7 2015 5A5 IC3 Spark

3 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 19 10 2015 5A5 IC3 Spark

4 Tạ Minh Ngọc Nữ 30 1 2015 5A5 IC3 Spark

5 Phạm Gia Khiêm Nam 14 7 2015 5A5 IC3 Spark

6 Bùi Hoàng Sơn Nam 25 5 2015 5A5 IC3 Spark

7 Võ Thái Sơn Nam 31 8 2015 5A5 IC3 Spark

8 Trịnh Bảo Châu Nữ 13 5 2015 5A5 IC3 Spark

9 Đặng Nguyên Bảo Nam 27 11 2015 5A2 IC3 Spark

10 Lê Hoàng Minhh Trí Nam 9 6 2015 5A2 IC3 Spark

11 Nguyễn Tiến Đạt Nam 2 7 2015 5A2 IC3 Spark

12 Phan Quang Huy Nam 31 7 2015 5A2 IC3 Spark

13 Phạm Gia Đạt Nam 14 2 2015 5A2 IC3 Spark

14 Trần Thái Bảo Minh Nam 11 5 2015 5A2 IC3 Spark

15 Lê Hà Linh Nữ 12 11 2015 5A2 IC3 Spark

16 Lê Tuấn Khoa Nam 29 9 2015 5A2 IC3 Spark

17 Nguyễn Quang Gia Huy Nam 17 3 2015 5A2 IC3 Spark
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18 Đào Hoàng Nhật Minh Nam 7 1 2015 5A2 IC3 Spark

19 Chu Lương Minh Tuấn Nam 28 8 2015 5A2 IC3 Spark

20 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 6 6 2015 5A2 IC3 Spark

21 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 29 9 2015 5A2 IC3 Spark

22 Phan Minh Phong Nam 4 2 2015 5A2 IC3 Spark

23 Vương Hoàng Anh Nam 16 5 2015 5A2 IC3 Spark

24 Nguyễn Gia Hân Nữ 30 8 2015 5A2 IC3 Spark

25 Nguyễn Minh Châu Nữ 19 11 2015 5A3 IC3 Spark

26 Lê Quỳnh Anh Nữ 11 1 2015 5A3 IC3 Spark

27 Trần Quốc Trung Nam 22 9 2015 5A4 IC3 Spark

28 Trần Thủy Thiên An Nam 8 1 2015 5A4 IC3 Spark

29 Nguyễn Đức Quang Nam 22 3 2015 5A4 IC3 Spark

30 Triệu Lê Quế Nữ 15 1 2015 5A4 IC3 Spark

31 Phan Nhật Nam Nam 30 10 2015 5A4 IC3 Spark

32 Trần Mai Anh Nữ 14 4 2015 5A4 IC3 Spark

33 Phí Hữu Minh Nhật Nam 20 12 2015 5A4 IC3 Spark

34 Võ Kiều Minh Chi Nữ 27 7 2015 5A4 IC3 Spark

35 Tạ Duy Minh Nam 18 1 2015 5A4 IC3 Spark

36 Phạm Thục Quyên Nữ 17 6 2015 5A4 IC3 Spark

37 Nguyễn Huyền My Nữ 20 1 2015 5A4 IC3 Spark

38 Phạm Tuấn Kiệt Nam 17 5 2015 5A4 IC3 Spark

39 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 29 5 2015 5A4 IC3 Spark

40 Nguyễn Hà Phương Nữ 12 12 2015 5A4 IC3 Spark



41 Nguyễn Mỹ An Nữ 11 1 2015 5A4 IC3 Spark

42 Nguyễn An Chi Nữ 8 5 2015 5A4 IC3 Spark

43 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên Nữ 1 4 2015 5A4 IC3 Spark

44 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân Nữ 17 12 2015 5A4 IC3 Spark

45 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 7 7 2015 5A4 IC3 Spark

46 Nguyễn Hà Phương Nữ 5 2 2015 5A4 IC3 Spark

47 Tạ Thành Hưng Nam 17 3 2015 5A4 IC3 Spark

48 Hoàng Bảo Sơn Nam 16 2 2016 4A2 IC3 Spark

49 Bùi Thanh Hà Nữ 22 6 2016 4A2 IC3 Spark

50 Nguyễn Đỗ Gia hân Nữ 12 8 2016 4A2 IC3 Spark

51 Nguyễn Thái Kiệt Nam 2 1 2016 4A2 IC3 Spark

52 Nguyễn Văn Hoàng Duy Nam 1 2 2016 4A2 IC3 Spark

53 Nguyễn Bảo Linh Nữ 7 12 2016 4A4 IC3 Spark

54 Nguyễn Cao Hùng Nam 21 9 2016 4A4 IC3 Spark

55 Đậu Vũ Vy An Nữ 17 9 2016 4A4 IC3 Spark

56 Nguyễn Đức Huy Nam 29 2 2016 4A4 IC3 Spark

57 Phạm Đức Huy Nam 12 4 2016 4A4 IC3 Spark

58 Lương Tùng Lâm Nam 27 12 2016 4A4 IC3 Spark

59 Nguyễn Minh Trí Nam 15 8 2016 4A4 IC3 Spark

60 Nguyễn Thành An Nam 27 4 2016 4A4 IC3 Spark

61 Nguyễn Hữu Linh Anh Nam 13 1 2016 4A4 IC3 Spark

62 Hoàng Tuấn Nghĩa Nam 3 1 2016 4A5 IC3 Spark

63 Phạm Hoàng Thái Dương Nam 9 10 2016 4A5 IC3 Spark



64 Nguyễn Hoàng Anh Nam 3 4 2016 4A1 IC3 Spark

65 Nguyễn Quốc Bảo Nam 29 3 2016 4A1 IC3 Spark

66 Ứng Quang Dũng Nam 14 3 2016 4A1 IC3 Spark

67 Nguyễn Tuấn Minh Nam 21 3 2016 4A1 IC3 Spark

68 Phạm An Nguyên Nam 9 12 2016 4A1 IC3 Spark

69 Nguyễn Việt Bách Nam 24 1 2016 4A3 IC3 Spark

70 Nguyễn Phúc Thành Nam 30 4 2016 4A3 IC3 Spark

71 Hà Huy Tùng Nam 11 12 2016 4A3 IC3 Spark

72 Nguyễn Hà An An Nữ 11 5 2015 5A1 IC3 Spark

73 Hoàng Đức Bảo Nam 28 7 2015 5A1 IC3 Spark

74 Hoàng Gia Hưng Nam 23 9 2015 5A1 IC3 Spark

75 Nguyễn Minh Anh Nữ 12 10 2015 5A1 IC3 Spark

76 Đỗ Hoàng Yến Nhi Nữ 28 10 2015 5A1 IC3 Spark

77 Đặng Minh Quân Nam 13 2 2015 5A1 IC3 Spark

Cột "Bài thi":

Bảng thi đấu: Kỹ năng Tin học quốc tế:

- Cấp Tiểu học: Chọn IC3 Spark

- Cấp THCS: Chọn IC3 

- Cấp THPT: Chọn bài thi MOS 

Word/Excel/PowerPoint phiên bản Office 

2019

Bảng thi đấu: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

(AI) 

- Cấp THCS, THPT: Chọn GenAI

Lưu ý: 

(*): là các thông tin bắt buộc để BTC căn cứ thông tin cấp tài khoản Gmetrix, nhà trường vui lòng điền đầy đủ  nội dung 

vào các trường thông tin này.

(**): là các thông tin bắt buộc đối với khối THPT


